
Biểu số 04

Đơn vị: triệu đồng

Tỷ lệ phụ 

cấp khu 

vực

Tỷ lệ phụ 

cấp ưu đãi 

nghề

Tỷ lệ 

phụ cấp 

thu hút

Tỷ lệ 

phụ cấp 

đặc biệt

1 2 3 4 5=6+7+11 6
7= 8+9x6+10x6

+11x6
8 9 10 11 12=6x23,5%

13=4x5x0,85trđ x số tháng 

thực tế hưởng

Tổng số Không có

1 Mầm non

2 Tiểu học

3 Trung học cơ sở

4 Trung học phổ thông

Nhu cầu kinh phí tăng 

thêm thực hiện Nghị định 

24/2023/ND-CP và Nghị 

định số 73/2024/NĐ-CP 

Hệ số 

lương 

theo 

ngạch, 

bậc, chức 

vụ

Tổng hệ số phụ 

cấp

Trong đó

Tỷ lệ các 

khoản đóng 

góp

STT Chi tiêu

Tổng số biên 

chế giao bổ 

sung năm 

2024

Tổng số 

biên chế 

có mặt đến 

01/7/2024

Tổng hệ số 

của 1 biên 

chế

Bao gồm:

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

….....

BÁO CÁO NHU CẦU KINH PHÍ TĂNG THÊM CHI TRẢ CHẾ ĐỘ CHO SỐ BIÊN CHẾ GIÁO VIÊN TĂNG THÊM

NĂM HỌC 2024-2025

(Kèm theo Công văn số:              /STC-QLNS ngày 12 tháng  01 năm 2026 của Sở Tài chính)
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